
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất 
35.70 10.16 0.66 19.18 4.48 0.67 0.38 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.04

1 Đất thương mại dịch vụ 0.50 0.50

Huyện Hải Hậu 0.50 0.50

Xây dựng cơ sở kinh doanh phụ tùng máy nổ tại xã 

Hải Trung
 xã Hải Trung 25 133, 134, 137, 138 0.50 0.50

QĐ số 2453/QĐ-UBND ngày 

05/11/2019 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư

2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 8.71 7.42 0.30 0.67 0.32

Huyện Vụ Bản 6.71 5.72 0.67 0.32

Đầu tư mở rộng dự án nhà máy chế biến nông sản và 

sản xuất mút xốp công nghiệp của Công ty TNHH 

nông sản xuất khẩu Tấn Phát

xã Hiển Khánh 1 34, 46 2.51 2.02 0.39 0.10  Đính chính lại loại đất 

Đấu giá QSD đất thuê xã Liên Bảo 6, 7, 13, 14 Nhiều thửa 4.20 3.70 0.28 0.22  Đính chính lại tên dự án 

Huyện Ý Yên 2.00 1.70 0.30

Khu sản xuất kinh doanh VLXD của công ty CP Bảo 

Châm (đã có thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư)
xã Yên Nhân 24 3, 19, 20, 13, 14, 50, 51 2.00 1.70 0.30

 Đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 huyện Ý Yên tại QĐ số 40/QĐ-

UBND ngày 06/01/2023; Điều chỉnh 

loại đất và bổ sung thửa đất phù hợp 

với quy hoạch đã duyệt 

3
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở và CMĐ 

trong khu dân cư
26.49 2.24 0.36 19.18 4.48 0.06 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.04

Huyện Mỹ Lộc 0.30 0.06 0.24

Đấu giá quyền sử dụng đất  xã Mỹ Phúc 28

148

(149, 150, 151 chỉnh lý lại BĐ

thành thửa 148)

0.04 0.04

Đấu giá quyền sử dụng đất xóm 3, xóm 8  xã Mỹ Trung 25; 12 44, 51 (393); 79, 87 0.26 0.02 0.24

Huyện Giao Thủy 20.93 1.95 0.08 16.24 2.62 0.04

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hồng
xã Giao Hà 15 258 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hải
xã Giao Hà 17 107 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Long
xã Giao Hà 12 227 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hồng
xã Giao Hà 16 220 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hồng
xã Giao Hà 16 96 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hà
xã Giao Hà 6 396 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hà
xã Giao Hà 6 345 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hà
xã Giao Hà 9 25 0.06 0.06

DTL

Số 

TT

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 

của HĐND tỉnh

HNK CLN

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Tên công trình, dự án
Số thửa DGDDGT

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 

của HĐND tỉnh

DSH MNC

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày        /5/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

Vị trí bản đồ địa chính

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Tổng diện 

tích

Sử dụng từ các loại đất

LUC

Phụ lục II

Đơn vị tính: ha

Số tờ NTS

Ghi chú 

ONT NTD TMD
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DTL

Số 

TT HNK CLN
Tên công trình, dự án

Số thửa DGDDGT DSH MNC

Vị trí bản đồ địa chính

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Tổng diện 

tích

Sử dụng từ các loại đất

LUCSố tờ NTS

Ghi chú 

ONT NTD TMD

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hà
xã Giao Hà 9 310 0.08 0.08

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Long
xã Giao Hà 11 203 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hồng
xã Giao Hà 15 1 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Châu Tây
xã Giao Hà 1 9 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Thuỷ Tây
xã Giao Hà 2 12 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Thuỷ Đông
xã Giao Hà 2 450 0.05 0.05

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Châu Tây
xã Giao Hà 4 60 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Châu Tây
xã Giao Hà 7 77 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Châu Đông
xã Giao Hà 7 411 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Châu Đông
xã Giao Hà 8 99 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Châu Đông
xã Giao Hà 8 462 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Hà
xã Giao Hà 10 145 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Sơn Long
xã Giao Hà 11 216 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 1
xã Giao Thiện 44 129;95 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 2
xã Giao Thiện 40 270 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 7
xã Giao Thiện 6 26 0.07 0.07

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 3
xã Giao Yến 14 112 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thanh Châu
xã Giao Thanh 18 105 0.02 0.02

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thanh Giáo
xã Giao Thanh 13 115 0.04 0.04

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thanh Châu
xã Giao Thanh 18 106 0.07 0.07

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Hải Giang
xã Giao Hải 11 60 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Hải Hùng
xã Giao Hải 6 192;193 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Hải Thịnh
xã Giao Hải 25 152;153 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 1
xã Giao Long 8 5;6 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 3
xã Giao Long 20 42;43;44 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm 4
xã Giao Long 12 216 0.09 0.09

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 

của HĐND tỉnh
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DTL

Số 

TT HNK CLN
Tên công trình, dự án

Số thửa DGDDGT DSH MNC

Vị trí bản đồ địa chính

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Tổng diện 

tích

Sử dụng từ các loại đất

LUCSố tờ NTS

Ghi chú 

ONT NTD TMD

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thủy Nhai
xã Giao An 14 111 0.06 0.06

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thiện Xuân
xã Giao An 17 20 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thủy Nhai
xã Giao An 14 116 0.06 0.06

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Điện Biên Tây
xã Giao An 31 35 0.09 0.09

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thanh Bắc
xã Giao Hương 20 14;15;16 0.04 0.04

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thanh Bắc
xã Giao Hương 20 18 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Thanh Hồng
xã Giao Hương 15 42 0.03 0.03

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Lâm Đình
xã Giao Phong 9 0.04 0.04

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại xóm Lâm Trụ
xã Giao Phong 4-III 17 0.08 0.08

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao  Thiện Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao An Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Hương Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Thanh Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Hồng Thuận Nhiều tờ Nhiều thửa 0.51 0.41 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Lạc Nhiều tờ Nhiều thửa 0.96 0.54 0.42

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Xuân Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Bình Hoà Nhiều tờ Nhiều thửa 0.31 0.21 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Hà Nhiều tờ Nhiều thửa 0.84 0.74 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Hoành Sơn Nhiều tờ Nhiều thửa 0.77 0.67 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Tiến Nhiều tờ Nhiều thửa 0.78 0.68 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Tân Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Thịnh Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Phong Nhiều tờ Nhiều thửa 2.70 2.50 0.20

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Yến Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Bạch Long Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Long Nhiều tờ Nhiều thửa 0.14 0.04 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Hải Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Châu Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở xã Giao Nhân Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 

của HĐND tỉnh
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DTL

Số 

TT HNK CLN
Tên công trình, dự án

Số thửa DGDDGT DSH MNC

Vị trí bản đồ địa chính

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Tổng diện 

tích

Sử dụng từ các loại đất

LUCSố tờ NTS

Ghi chú 

ONT NTD TMD

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở TT Ngô Đồng Nhiều tờ Nhiều thửa 0.15 0.05 0.10

Chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở TT Quất Lâm Nhiều tờ Nhiều thửa 0.90 0.80 0.10

Thành phố Nam Định 1.45 0.28 0.73 0.41 0.03

Chuyển mục đích trong khu dân cư

 Xã: Nam Vân, 

Nam Phong, Lộc 

An; phường: Lộc 

Hòa, Cửa Nam, Mỹ 

Xá, Lộc Hạ, Lộc 

Vượng, Hạ Long 

Nhiều tờ Nhiều thửa 1.45 0.28 0.73 0.41 0.03

Huyện Nghĩa Hưng 0.78 0.70 0.01 0.05 0.02

Chuyển mục đích đất vườn ao trong khu dân cư  xã Nghĩa Lạc nhiều tờ nhiều thửa 0.70 0.70

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở (khu DC 

tập trung)
xã Nghĩa Minh 2b 4, 5 0.05 0.05

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở TT Liễu Đề 11, 24 29, 28 0.03 0.01 0.02

Huyện Vụ Bản 2.21 0.29 1.00 0.92

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quang Trung 3m 86 0.08 0.08

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quang Trung 1m 120 0.02 0.02

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quang Trung 8m 92, 554 0.06 0.06

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quang Trung 2c 1,469 0.06 0.06

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Minh Thuận 5 8 0.06 0.06

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Minh Thuận 7 583 0.02 0.02

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Minh Thuận 6 340, 1147, 1148, 1149 0.18 0.18

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở xã Minh Thuận 7 85, 86 0.03 0.03

Chuyển mục đích đất vườn ao trong KDC xã Đại An Nhiều tờ nhiều thửa 0.70 0.30 0.40

Chuyển mục đích đất vườn ao trong KDC xã Tân Thành Nhiều tờ nhiều thửa 0.50 0.30 0.20

Chuyển mục đích đất vườn ao trong KDC xã Trung Thành Nhiều tờ nhiều thửa 0.50 0.40 0.10

Khu dân cư tập trung xã Tân Thành 3 nhiều thửa 0.05 0.05

Huyện Nam Trực 0.82 0.45 0.29 0.02 0.02 0.04

Đấu giá đất khu vực Xóm 13 xã Nghĩa An xã Nghĩa An 6 3046 0.04 0.04

Đấu giá đất khu vực Xóm 2 xã Nam Toàn xã Nam Toàn 2 698 0.02 0.02

Đấu giá đất khu cầu mô đối diện trạm bơm - xã Đồng 

Sơn
xã Đồng Sơn 19 765 0.02 0.02

Đấu giá đất khu ao chăn nuôi - xã Đồng Sơn xã Đồng Sơn 38 211 0.03 0.03

Đấu giá đất khu vực thôn Nam Trực - xã Nam Tiến xã Nam Tiến 10 DTL 0.02 0.02
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DTL

Số 

TT HNK CLN
Tên công trình, dự án

Số thửa DGDDGT DSH MNC

Vị trí bản đồ địa chính

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Tổng diện 

tích

Sử dụng từ các loại đất

LUCSố tờ NTS

Ghi chú 

ONT NTD TMD

Chuyển mục đích đất vườn ao trong khu dân cư

xã Nam Mỹ, Nghĩa 

An, Nam Toàn, 

Hồng Quang, Nam 

Cường, Nam Hồng, 

Nam Hùng, Nam 

Hoa, Nam Dương, 

Bình Minh, Đồng 

Sơn, Nam Thái

nhiều tờ nhiều thửa 0.69 0.45 0.24


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-29T11:12:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-29T11:12:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-29T11:15:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




